
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Ngày sinh Mã lớp GVHD

1 1212030087 Hoàng Thị Ngọc  Thảo 16/02/1994 DHK12QT2

2 1321002262 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 11/08/1995 DHK12QT2

3 1421000431 Nguyễn Huỳnh Phương Thy 20/08/1996 DHK12QT2

4 1421001638 Lê Hoàng Gia Hy 28/07/1996 DHK12QT2

5 1421004449 Phạm Quốc Vinh 14/05/1996 DHK12QT2

6 1521002135 Phạm Thị Phương Thảo 10/09/1997 DHK12QT2

7 152101007 Trần Khắc  Hiếu 14/04/1987 DHK12QT2

8 1561206026 Nguyễn Thị Kim  Thoa 20/07/1984 DHK12QT2

9 1661106033 Trần Thùy Vân 02/07/1996 DHK12QT2

10 1661206001 Lê Quốc Anh 09/04/1990 DHK12QT2

11 1661206002 Nguyễn Thị Bích Chi 03/05/1985 DHK12QT2

12 1661206003 Đặng Minh Hưng 25/10/1994 DHK12QT2

13 1661206004 Vũ Thị Minh Khoa 10/01/1983 DHK12QT2

14 1661206008 Mai Kim Phương 21/08/1996 DHK12QT2

15 1661206009 Văn Huyền Quân 24/07/1990 DHK12QT2

16 1661206010 Nguyễn Trần Đức Tài 22/02/1994 DHK12QT2

17 1661206011 Nguyễn Thị Thanh 24/05/1977 DHK12QT2

18 1661206012 Đào Hữu Thêm 01/08/1995 DHK12QT2

19 1661206013 Trần Thị Kim Thoa 19/02/1991 DHK12QT2

20 1661206014 Trần Thị Thơm 06/07/1985 DHK12QT2

21 1661206015 Đặng Thủ Thuận 22/01/1995 DHK12QT2

22 1661206016 Võ Thị Thủy 23/10/1979 DHK12QT2

23 1661206017 Trần Thùy Trang 03/03/1991 DHK12QT2

24 1661206018 Trần Trung Trọng 19/09/1988 DHK12QT2

25 1661206020 Phạm Tâm Quyên 16/12/1998 DHK12QT2

26 132116058 Mai Lê Anh Tuấn 07/11/1989 DHK9QT2
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